
    ỦY BAN NHÂN DÂN ĐĂK’LẤP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

        

           Số:    /BC-THTP                                           Đắk Ru, ngày 10 tháng 9 năm 2024. 

                                                                                     

                                                BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

                                                                  Năm 2024 

1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: Trường Tiểu học Trần Phú 

2. Địa chỉ: Bon Sê Rê 1 – Đắk Ru – ĐắkR’lấp – Đắk Nông 

Số điện thoại: 02613.77779 

Email: thtranphu09.dakrlap@gmail.com 

Công thông tin điện tử: c1tranphudakrap.edu.vn 

3. Loại hình: Công lập 

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’lấp 

4. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu: 

- Sứ mệnh: Xây dựng phương pháp dạy học mới trong môi trường dạy học năng 

động, thân thiện, sáng tạo đạt chất lượng cao. 

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương có chất lượng để mỗi học 

sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân. 

- Tầm nhìn: Trường Tiểu học Trần Phú là một trường đạt chất lượng, có uy tín, 

năng động, là nơi đào tạo học sinh thành những con người sống có trách nhiệm, có 

lòng nhân ái, hoà nhập tốt với cộng đồng và luôn có ý chí vươn lên. 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn cố gắng xây dựng trường Tiểu học 

Trần Phú phát triển bền vững, tiên tiến hiện đại với những giá trị mới, thực tiễn trong 

việc đổi mới phương pháp dạy học của thời kì hội nhập. 

- Giá trị cốt lõi: 

Giáo viên: “Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu và làm tốt công việc của 

mình". 

Học sinh: Thực hiện tốt phương châm trường Tiểu học Trần Phú : “Năng động - 

Thân thiện - Sáng tạo". 

- Mục tiêu: Không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà 

trường, duy trì hiệu quả kiểm định mức độ 1. 

5. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường 



Trường Tiểu học Trần Phú được thành lập từ năm 2009 theo quyết định số 

1930/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 trên cơ sở tách từ trường tiểu học Ngô 

Gia Tự. Đến ngày 26 tháng 8 năm 2020 sáp nhập trường tiẻu học Trần Phú và  trường 

tiểu học Lê Lợi để thành lập trường tiểu học Trần Phú theo Quyết định số: 3144/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND  huyện Đắk R’lấp. 

- Ngày 8 tháng 1 năm 2019 Trường được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận 

trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số: 31/QĐ-UBND tỉnh 

Đắk Nông 

- Ngày 1 tháng 4 năm 2024 nhà trường tiếp tục được UNND tỉnh Đắk Nông về 

kiểm tra công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia theo Quyết định số: 

365/QĐ-UBND. 

6. Thông tin người đại diện 

- Họ và tên: Chu Văn Duy 

- Chức vụ: Hiệu trưởng 

- Số điện thoại: 0986.697.118 

- Email: chuvanduytranphu@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy 

STT Số văn bản Ngày Cơ quan 

ban hành 

Trích yếu 

1 1930/QD-

UBND 

 3144/QĐ-

UBND 

17/8/2009 

 

26/08/2020 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Đắk 

R’Lấp 

Quyết định thành lập Trường Tiểu 

học Trần Phú 

Quyết định sáp nhập trường TH Trần 

Phú và TH Lê Lợi để thành lập 

trường TH Trần Phú 

2 2410/QĐ- 

UBND 

22/10/2024 UBND 

huyện 

Quyết định thành lập Hội đồng trường 

3 3230/QĐ-

UBND 

 2486/QĐ-

UBND 

03/9/2020 

 12/9/2011 

UBND 

huyện 

Quyết định bổ nhiệm  Hiệu trưởng 

4 3230/QĐ-

UBND 

3/09/2020 UBND 

huyện 

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 

trưởng 

5 6171/QĐ- 05/10/2022 UBND Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu 



II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 

1. Nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo 

 Tổng 

số 

Nữ Dân 

tộc 

Trình độ đào tạo Ghi chú 

Chưa 

đạt 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

 

Hiệu trưởng 01    01   

Phó hiệu trưởng 02 02   02   

Giáo viên 22 15 02  22   

Nhân viên 03 03   03   

Cộng 28 20 02  28   

2. Chuẩn nghề nghiệp 

STT Đội ngũ Đạt chuẩn nghề nghiệp 

Năm 2024 

Năm 2023 

1 Cán bộ quản lý 03 03 

2 Giáo viên 22 24 

Tổng cộng 25 27 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1. Thông tin chung 

Diện tích trường:  11.247.000m² 

Số điểm trường: 02 

Diện tích bình quân tối thiểu/HS: 3m²/học sinh 

UBND huyện trưởng 

6 11/QĐ-

THTP 

9/9/2024 Trường 

TH Trần 

Phú 

Quyết định về việc ban hành quy chế 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

trường TH Trần Phú 

7   Trường 

TH Trần 

Phú 

Chiến lược phát triển nhà trường năm 

2020-2025, tầm nhìn đến 2030. 



2. Hạng mục khối phòng 

STT Hạng mục Số lượng 

 

Ghi chú 

Khối phòng hành chính quản trị 

1 Văn thư – hành chính 01  

2 Phòng hiệu trưởng 01  

3 Phòng Phó hiệu trưởng 01  

4 Kế toán –Tài vụ 01  

5 Hội trường 01  

Khối phòng học – chức năng   

1 Phòng học 15  

2 Phòng âm nhạc 02  

3 Phòng Tin học 02  

4 Phòng Tiếng Anh 02  

5 Phòng Mĩ Thuật 01  

6 Phòng Thực hành kỹ năng   

7 STEM   

8 Thư viện – thiết bị 02  

9 Y tế   

10 Sân tập 02  

11 Sân chơi 02  

12 Sân bóng đá – bóng rổ - bóng 

chuyền 

01  

3.Thiết bị dạy học 

- Ti vi: 17 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

STT Số văn 

bản 

Ngày Cơ quan ban 

hành 

Mức độ đạt kiểm định 

1 31/QĐ-

UBND 

08/1/2019 UBND tỉnh 

Đắk Nông 

Mức 2 



2 365/QĐ -

UBND 

01/4/2024 UBND tỉnh 

Đắk Nông 

Mức 2 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Số liệu chung 

 

Khối lớp 
Tổng 

số lớp 

Tổng 

số HS 

Số HS 

học 02 

buổi/ngày 

Bình 

quân 

HS/lớp 

Nữ 
Dân 

tộc 

Khuyết 

tật 

1 3 73 73 24 36 26 1 

2 3 66 66 22 27 30  

3 3 67 67 22 23 26  

4 3 81 81 27 47 36  

5 

 

3 68 68 22 35 28  

Tổng cộng 15 356 356 23 168 146  

               2.Kết quả học sinh 

Khối lớp Tổng số lớp 

Số HS hoàn 

thành chương 

trình lớp 

học/Tiểu học 

Số HS được 

lên lớp 

Số HS  không 

được lên lớp 

Một 3 61 61 6 

Hai 3 70 70 3 

Ba 3 80 80  

Bốn 3 68 68  

Năm 3 81 81  

Tổng cộng 15 360 360 9 

 

                           VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

                                                     THU, CHI TÀI CHÍNH 



TT Chỉ số thống kê Năm báo cáo        

2024 

Năm trước liền kề 

năm báo cáo 2023 

A TỔNG THU HOẠT 

ĐỘNG 

  

I Hỗ trợ chi thường 

xuyên từ Nhà 

nước/nhà đầu tư 

  

II Thu giáo dục và đào 

tạo 

  

1 Học phí, lệ phí từ 

người học 
  

2 Hợp đồng, tài trợ từ 

NSNN 
  

3 Hợp đồng, tài trợ từ 

bên ngoài 
  

4 Thu khác( thu sự 

nghiệp) 
  

III Thu khoa học và công 

nghệ 

  

1 Hợp đồng, tài trợ từ 

NSNN 
  

2 Hợp đồng, tài trợ từ 

bên ngoài 
  

3 Thu khác   

IV Thu khác ( thu nhập 

ròng) 

  

B TỔNG CHI HOẠT 

ĐỘNG 

6.217.313.499 5.155.841.919 

I Chi lương, thu nhập  4.859.600.661 

1 Chi tiền lương, phụ cấp 

và các khoản đóng góp 
 4.711.461.461 

2 Chi thu nhập khác  148.139.200 

II Chi cơ sở vật chất và 

dịch vụ 

 75.143.925 

1 Chi thanh toán tiền 

dịch vụ  

 39.673.925 

2 Chi sữa chữa mua 

sắm tài sản ,bảo trì 

phần mềm  

 35.470.000 

III Chi hỗ trợ người học  5.040.000 

1 Chi hỗ trợ giáo viên  5.040.000 



đi học Tin Học  

IV Chi khác  216.057.333 

C CHÊNH LỆCH THU 

CHI 

  

D SỐ DƯ CÁC QUỸ 

THEO QUY ĐỊNH 

  

1    
 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH  NGOÀI NGÂN SÁCH 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

TT Nội dung Số thu, chi Ghi chú 

1 Thu chi năm học 2023-2024     

1.1 Tổng thu chi quỹ đội  17.302.000  

 Tổng chi 17.302.000  

1.2 Tổng thu chi quỹ vệ sinh khu vs HS 30.765.000  

 Tổng chi: 30.600.000  

1.3 Tổng thu chi Khuyến học  44.360.000  

 Tổng chi: 44.050.068  

1.4 
Tổng thu chi quỹ đối ứng cổng trường ,tường 

rào  
24.580.000  

 Tổng nộp đối ứng 23.000.000  

2 Kế oạch thu chi năm học 2024-2025 Công khai kèm theo kế hoạch 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn cố gắng xây dựng Trường Tiểu học 

Trần Phú phát triển bền vững, tiên tiến hiện đại với những giá trị mới, thực tiễn trong 



việc đổi mới phương pháp dạy học của thời kì hội nhập. “Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân 

viên hiểu và làm tốt công việc của mình". Học sinh thực hiện tốt phương châm trường 

Tiểu học Trần Phú: “Năng động - Thân thiện - Sáng tạo". 

Thầy cô luôn tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất 

lượng giáo dục. Chất lượng học tập của học sinh đạt được hiệu quả thực chất, vững 

vàng khi lên lớp trên, không có học sinh bỏ học hay ngồi nhầm lớp. Mỗi học sinh được 

phát triển tùy theo khả năng. Các em nắm vững các kiến thức, kĩ năng đã được rèn 

luyện theo mức độ chuẩn chung cả nước và có nâng cao, đảm bảo tính vững chắc theo 

yêu cầu chung của Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm phát triển của cả nước. Tạo 

dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương có chất lượng để mỗi học sinh đều có 

cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân. Có thể nói chất lượng giáo 

dục của nhà trường luôn phát triển bền vững, tạo được niềm tin trong cộng đồng và 

được Nhà nước công nhận. 

        Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của UBND, phòng GD&ĐT huyện Đắk 

R’Lấp ; Đảng bộ, UBND và nhân dân xã Đắk Ru, cơ sở vật chất, trường lớp được xây 

dựng đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho công tác giảng dạy, trang thiết bị dạy học 

ngày càng được tăng cường. 

         Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thầy và trò trường tiểu 

học Trần Phú đã dạy tốt, học tốt và đạt được những thành tich đáng ghi nhận : liên tục 

là tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. 

- Năm 2019 được UBND tỉnh Đắk Nông cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn 

Quốc gia mức độ 1.  

- Năm 2024 nhà trường được UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra và công nhận lại 

trường tiểu học Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 

- Thành tích nhà trường đạt được: 

- Xếp loại đơn vị  

  Năm học 2019 - 2020 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định 3142 /QĐ-

CTUBND ngày 26/8/2020 của UBND huyện Đắk R’lấp. 

Năm học 2020 - 2021 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định 2317 /QĐ-

CTUBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện Đắk R’lấp. 

Năm học 2021 - 2022 Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quyết định 1946 /QĐ-

CTUBND ngày 8/7/2022 của UBND huyện Đắk R’lấp. 

Năm học 2022 - 2023 Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quyết định     /QĐ-

CTUBND ngày 8/7/2022 của UBND huyện Đắk R’lấp. 

Năm học 2023 - 2024 Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ theo quyết định 1848/QĐ-

CTUBND ngày 31/7/2024 của UBND huyện Đắk R’lấp. 

- Danh hiệu thi đua: 



-Năm học 2019-2020: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc theo Quyết định Số 1617 /QĐ-CTUBND ngày 30/10/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông.  

-Năm học 2019-2020: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng Cờ thi đua theo 

Quyết định  Số 1617 /QĐ-CTUBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.    

-Năm học 2019-2020: Thủ tướng chính phủ tằng cờ thi đua theo Quyết định số 

1718 /QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.    

-Năm học 2020-2021: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc theo Quyết định số 1627 /QĐ-CTUBND ngày 30/9/2021 của 

UBND tỉnh Đắk Nông.    

- Bằng khen/Giấy khen 

-Năm học 2019-2020: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen theo 

Quyết định Số 1617 /QĐ-CTUBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.  

-Năm học 2019-2020: Bộ giáo dục và Đào tào tặng Bằng khen theo Quyết định 

Số 3236 /QĐ-BGD&ĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

-Năm học 2020-2021: Bộ Giáo dục và Đào tào tặng Bằng khen theo Quyết định 

Số 3025 /QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

     - PGDĐT; 

     - Đăng cổng TTĐT; 

     - Lưu VT. 

                                                                                                                  

                                                                                                                  Chu Văn Duy 
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